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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HỘ ĐỘ 

      

      Số:        /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hộ Độ, ngày       tháng 05 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 06 VÀ 16 

 

1. Tiêu chí số 06 (Cơ sở vật chất văn hóa)  

- Nhà văn hóa xã: 

                            U N     Hộ Độ    1821,8 m2,        ố       

              2          19                   1        ọp nội bộ, tr  s  các khối 

tổ chứ  đo       1          o dịch 1 cử    ộ                  o          ổ   d    

         dựng 320m
2
, số chỗ ng i là 260.  

 + Trang thiết bị: Bàn, ghế, khánh tiết, thiết bị âm thanh, thiết bị ánh sáng, 

quạ  đ  n đ   đủ. 

+ Công trình ph  trợ: Cột c , nhà xe; công trình v  sinh tự hoại; nhà kho, sân 

   n tiểu cả                …    đ   đủ 

+ Các phòng chứ      : đ   ứ   q   định tạ  T         ố 

12/2010/TTBVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ V        T ể thao và Du lịch quy 

định mẫu về tổ chức hoạ  động và tiêu chí củ  T         V       - Thể thao xã 

(gọi tắ     T         ố 12/2010/TT-BVHTTDL) g m P     đọc,         n xã có 

2500 bản sách và một số đ u báo, tạp chí các loại. 

 

- P     H         :     ơ         c của công chứ  V       - thông tin có 

trang bị máy tính làm vi c, máy in, tủ đựng tài li    đ ợc bố trí gọ             ắp. 

- Phòng sinh hoạt Câu lạc bộ đ ợc bố trí v i phòng truyền thố  : Đ ợc bố 

trí bàn, ghế  ơ                      ạc bộ tham gia hội họp, sinh hoạt. 

- Phòng tập các môn thể    o đơ    ản không bố trí riêng 1 phòng mà bố trí 

tại sân                           o       s : đ ợc bố trí một tủ đựng d ng c  thể 

thao có các d ng c           đ            ền, c u lông, c     ng, bóng bàn... 

- Phòng truyề       : Đ ợc sắp xếp tại cánh gà củ  N           đảm bảo 

di        11 2 đ ợc trang bị h  thố              o      đ   đủ ph c v  tốt cho 

công tác truyền thanh. 

- Công trình ph  trợ    : N                  o   đ  đ ợc quy hoạch và 

phân khu rõ ràng có bản chỉ dẫ  đảm bảo tính thẩm mỹ và khoa học. 

- Sân thể thao xã:  

 + Có quy hoạch và thực hi   đú   q    oạch. 

 + Sân thể    o đơ    ản: đ ợc bố trí trong khuôn viên UBND xã sân bóng 

chuyền, bóng chuyề   ơ ; di n tích tổng thể các sân thể    o đơ    ản từ 1.500m2. 

+ Sân vậ  động xã: di n tích từ 13.200m
2
  ; có sân khấu   giữa 2 hành lang 

dọc (sân khấ                để trang trí); mặt cỏ phẳ           o       ơ     o   

   c, cây bóng mát, cổng, hàng rào. Sân vậ  động xã bố trí tối thiểu 02 bộ c u 



2 
 

             c các loại l n và nhỏ nhằm ph c v  đ  dạng nhu c u hoạ  động 

    ng xuyên củ      i dân.  

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi 

theo quy định:  

+ Di n tích quy hoạch từ 1.600m2; mặt bằng khô thoáng đ ợc bố trí tai nhà 

truyền thống   thôn Yên Thọ, đảm bảo hoạ  độ   đ   ộ, tậ  d ỡng sinh củ      i 

cao tuôi, tổ chứ            ơ   ậ  động cho trẻ em và các hoạ  độ               ải 

trí khác ph c v      i dân. 

 + Trang thiết bị: D ng c  tập thể d c, giải trí ngoài tr i: tr  tập xoay hông, b  

tậ                đơ       é        đ          ợt, bập bênh, thang vậ  độ  …).  

+ Cảnh quan sạ    đẹp, hàng rào xanh, cây bóng mát, ghế đ    ả      . Đ ểm 

      ơ    ải trí và thể thao cho trẻ em   

  - Nhà văn hóa thôn:  

+ 09/09 thôn     N           đ ợc quy hoạch và thực hi   đú   q    oạch 

+ Có 09/09  thôn có bộ khánh tiết d   đủ g m: Phông màn, c  sao, búa liềm, 

b c nói chuy n, b     ợ      ợng bán thân Bác H , tất cả đề  đ ợc sắp xếp gọn 

     đú   q   định; H  thống âm thanh, ánh sáng, quạ  đ           đề  đ ợc mua 

sắ  đ   đủ và sử d ng có hi u quả. Bàn, ghế đ   ứng nhu c u hội họp. 

+          đều có tủ             đ u sách ph c v  tốt cho nhu c   đọc sách 

của bà con nhân dân, tủ      đ ợc phân loại theo từng loại sách. 

Mỗ  T    đều có nhạc c  truyền thố         ống, chiêng, nhị, kèn ph c v  

cho các nghi lễ tạ           đ            ễ hội của thôn; 

+ H  thống bảng biể  q   định tạ  N                đề  đ ợc trang trí sắp 

xế  đ   đủ, gọ        đú   q   định; 

Các giấy khen bằng khen củ        ũ            ổ chứ  đo     ể đề  đ ợc 

đ            ừng bày hợp lý, gọ        đẹp, trang nghiêm. 

+          đều có công trình ph  trợ đ   đủ g m: Mái che nắng, cột c , nhà 

để xe, nhà v  sinh có mái, nhà kho, ghế đ ..  ổ             o        eo đú   tiêu 

chuẩn; 

K                      T                 đ ợc v  sinh sạch sẽ, các b n 

hoa cây cả   đề  đ ợ                       . 

-  Khu thể thao thôn: 

 - Di n tích các sân thể    o đơ    ản từ 500m2 tr  lên (Bóng chuyền, bóng 

chuyề   ơ           …) 09/09                  đ            ề  đ   ứ   đủ di n 

tích. S        đ :  ặt cỏ phẳng, khô thoáng, có cổ           o đảm bảo       để 

     ú    o    . S        đ              đối v i sân từ 5000m2 tr  lên bố trí 02 

bộ c                c khác nhau ph c v  đ  dạng nhu c u hoạ  động củ      i 

dân nhằm nâng cao hi u quả của thiết chế.  

 Các khu thể thao củ           đều có quy hoạch và thực hi     eo đú   q   

hoạ            đ        eo đú           ẩ  đề ra mặt sân cỏ phẳng, khô, thoáng, 

     ơ     o      c, có khung c u môn và có cây bóng mát xung quang; 

Sân bóng đ  của các Thôn h u hế  đều nằ    o                         . 



3 
 

         đều có các d ng c  thể thao truyền thố            đ        

chuyề         ơ         ng c  thẻ đảm báo cho vi c tập luy n thể    o     ng 

xuyên của bà con nhân dân.  

N                    đều có hàng rào bằng bê tông, hàng rào thép gai và 

đề  d ợc phủ                   q             o              d ợc cắt tỉa gọn 

gàng sạch sẽ. 

N ì                  ơ    vật chấ             đến th   đ ểm hi n tạ  đ     

đ     o         để đạ               đề ra. 

2. Tiêu chí số 16 (Văn hóa)  

- 09/09       đ ợc  đ ợc công nhậ  đạt chuẩ          theo q   định, theo 

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP và Quyế  định số 18/2019/QĐU N       

05/4/2019 của UBND tỉ   H  Tĩ  . 

- 100%           ơ         eo q   đị    đ ợc phổ biến rộ       đến từng 

hộ d      đ ợc niêm yết công khai tạ  N               .  

- Hằ              ế hoạch thực hi n xây dựng nông thôn m i gắn v i 

P o      o “To   d   đo    ết xây dự   đ i số          ”  thực hi n các quy 

định về nếp số                            đì  . 

 - Đảm bảo kinh phí tổ chức hoạ  động theo kế hoạch và kinh phí thực hi n 

các hoạ  độ                    , thể d c thể thao quy định. 

T    đ        o   o     ế        ế  q ả   ự             hí  ố 6 và 16  ủ  

UBND xã Hộ Độ đế       đ ể        5     2024. 

 
Nơi nhận: 

- P     VHTT (để   o   o); 

- T        ự  Đả   ủ   HĐN   U N   

UBMTTQ xã; 

-               đo     ể  ấ    ; 

- L  : VP  VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Bá Khanh 
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I.  BÁO CÁO TỔNG HỢP TIÊU CHÍ VĂN HOÁ ( TIÊU CHÍ SỐ 16) 

 

TT Thôn Đạt chuẩn Thời gian 

1 Thôn Báo Ân Đạ  2018 - 2022 

2 T    Đạ  Y   Đạ  2018 - 2022 

3 T    Hữ  N    Đạ  2018- 2022 

4 Thôn Tây Giang Đạ  2018 - 2022 

5 Thôn Liên Giang Đạ  2018 - 2022 

6 Thôn Tân Phú Đạ  2018 - 2022 

7 T    P ú Mỹ Đạ  2018 - 2022 

8 Thôn Hà Ân Đạ  2018 - 2022 

 Tổng 8 thôn  

                                                                      NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

                                                                          Võ Thị Hải 
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PHỤ LỤC THIẾT CHẾ NHÀ VĂN HÓA , KHU THỂ THAO THÔN 

 

TT thôn Diện tích nhà văn hóa 

(m2) 

Khu thể thao (m2) 

1 N   V   H      327  

2 Sân TT Xã  13.200 

3 Thôn Báo Ân 759.5 369.4 

4 T    Đạ  Y   653.6 5915.3 

5 T    Hữ  N    1803.4 4413.1 

6 Thôn Tây Giang 1147 4037 

7 Thôn Liên Giang 1007.9 3742.8 

8 Thôn Tân Phú 2000 4120 

9 T    P ú Mỹ 449.4 9289 

10 Thôn Hà Ân 2000 441.3 

                                                                    NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

 

                                                                          Võ Thị Hải 
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